
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Xu hướng điều chỉnh trên khung biểu đồ ngày và tuần chưa kết thúc, hiện tại thị trường vẫn bám theo kịch bản hồi phục
trên H1. Nhịp hồi là cơ hội để nhà đầu tư đang kẹp hàng cơ cấu danh mục, tăng tỷ trọng tiền chờ cơ hôi lớn hơn. Đối với
các vị thế lướt sóng, nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi giải ngân các cơ hội T+ với tỷ trọng phù hợp. Chú ý về biên độ hồi
phục gần đạt đến ngưỡng cho phép. Giai đoạn này chưa ưu tiên cho các vị thế trung dài hạn.

Hỗ trợ - Kháng cự ngắn hạn chú ý tại 1650 - 1750 +/- điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 19/03/2026
VNINDEX

1,713.83 +0.21%

HNX

247.78 +0.37%

UPCOM

124.86 -0.52%

DOW JONES

46,225.15 -1.63%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Rung lắc”
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, VN-Index tăng +3.54 điểm (+0.21%) lên mức 1713.83 điểm với 134 mã tăng, 189 mã
giảm và 56 mã tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt 840.31 triệu cổ phiếu (-1.31%). Tổng giá trị giao dịch đạt 26.224
tỷ đồng, tương ứng tăng +2.89% so với phiên trước.

Diễn biến các chỉ số chính: VN-Index (+0.21%), HNX-Index (+0.37%), UPCOM-Index (-0.52%), VN30 (-0.26%), VNMID
(-0.10%), VNSML (+0.10%), VNDIAMOND (+0.10%), VNFINLEAD (-0.99%), VNCOND (+0.13%), VNCONS (-0.07%).

Khối ngoại bán ròng -2604.13 tỷ đồng trên HOSE. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất: VIC (-1653.26 tỷ), STB (-233.95 tỷ),
VCB (-217.53 tỷ). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu được mua ròng gồm: MSN (+150.48 tỷ), PVD (+60.80 tỷ), PLX (+58.52 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày 
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S

 Thu phí đường cao tốc: nhìn từ kinh nghiệm các nước 3
 Nhật Bản cho Việt Nam vay 50 tỷ yên thúc đẩy chuyển đổi xanh 1
 Doanh nghiệp ứng phó với áp lực thiếu hụt nguyên liệu và đơn hàng 2

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

19/03/2026: FED công bố lãi suất điều hành
Đáo hạn HĐTL tháng 3 (41I1G3000)
20/03/2026: Quỹ ETF liên quan Vaneck và FTSE thực hiện tái cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 26,300.00 0.04% 0.09% 1.35%
USD/JPY 159.00 -0.05% 0.84% 1.36%
GBP/USD 1.34 0.75% 0.00% -2.19%
EUR/USD 1.15 0.00% -0.86% -2.54%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ USD/1000 board feet 612.50 0.41% 3.29% 4.08%
Quặng sắt USD/T 105.77 0.41% 2.79% 3.53%
Thép cuộn cán nóng USD/T 1,060.00 0.19% 1.15% 8.94%
Thép CNY/T 3,137.00 -0.70% 1.26% 0.42%
Đồng USd/Lbs 5.55 -3.14% -5.93% -4.64%
Vàng USD/t.oz 4,819.54 -3.74% -7.12% 0.86%
Bạc USD/t.oz 75.34 -5.01% -14.63% 6.37%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường USd/Lbs 14.82 2.56% 3.06% 3.85%
Lúa mì USd/Bu 604.25 2.46% 2.24% 12.89%
Cà phê USd/Lbs 294.75 0.65% -0.72% -4.50%
Lợn hơi USd/Lbs 93.75 0.02% -2.43% 6.53%
Cao su USD Cents / Kg 195.60 -0.10% -0.81% 2.25%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 107.38 3.83% 22.30% 58.96%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.07 1.32% 1.66% -12.54%
Than USD/T 139.35 3.41% 6.29% 20.13%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

       (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 23,502.25 -0.96% -1.95% -4.04%
Dow Jones 46,225.15 -1.63% -3.11% -6.62%
FTSE 100 10,305.29 -0.94% -1.03% -0.04%
Nikkei 225 55,239.40 2.87% 1.83% 0.95%
S&P 500 6,624.70 -1.36% -2.31% -3.75%

18/03/2026
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3% 4%

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Nguyên vật liệu
Viễn thông

Công nghiệp
Dịch vụ Tiêu dùng

Ngân hàng
Hàng Tiêu dùng

Tài chính
Dược phẩm và Y tế

Công nghệ Thông tin

3.55%
2.98%

0.68%
0.53%
0.50%

0.41%
0.12%

-0.14%
-0.61%
-0.62%

-1.02%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/03/2026

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

GMD MWG LPB VJC CTG PVD GAS DPM GEE GEL TCX NVL VIX VCI PNJ VCK DGC SSI FPT STB

0.47 0.39 0.31 0.29 0.25 0.24 0.23 0.19 0.18 0.15

-0.20 -0.21 -0.26 -0.27 -0.30 -0.31 -0.39 -0.41 -0.42

-2.76

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

05/03 06/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

05/03 06/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03

-3,228

-1,389

-275

1,075 1,152

-300 -499

-1,301

-690

-2,896

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MSN 150,498 2,003,101

PVS 71,530 1,762,000

PVD 60,310 1,699,401

PLX 58,041 1,239,550

VNM 41,781 671,800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KDH -192,901 -7,419,351

VCB -217,524 -3,573,962

STB -235,293 -3,625,500

SGB -436,990 -35,818,813

VIC -1,586,905 -10,969,528

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 86,379 3,208,459

VIC 76,807 505,600

MWG 73,687 885,200

GEL 65,867 1,770,000

FPT 65,423 825,600

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

DCM -5,026 -114,651

DPM -11,368 -382,600

MCH -6,607 -41,300

PVS -7,621 -180,000

STB -54,685 -856,700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,713.83 0.21% 2.21% -5.57%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 26,285.96 3.00% -37.09% 3.10%
HNX 247.78 0.37% 3.21% -1.95%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,828.15 29.28% -38.65% 5.23%
Upcom 124.86 -0.52% 2.13% -2.79%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,218.53 45.78% 5.15% -13.58%
P/E VNindex (x) 13.84 0.22% 3.75% -4.55%
P/B VNindex (x) 2.04 0.00% 3.55% -4.23%

18/03/2026

NIKKEI 225

55,239.40 +2.87%

DAX

23,502.25 -0.96%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Cung – cầu tiếp tục giằng co trên đường hồi phục trong đó nhóm cổ phiếu trụ chi phối điểm số thị trường. Thanh khoản
vẫn duy trì ở mức thấp do đó mức độ phân hóa trên thị trường khá cao, chủ yếu dòng tiền đổ vào các nhóm ngành có
mức chiết khấu hấp dẫn hoặc đã điều chỉnh với biên độ phù hợp và chuyển sang nhịp hồi phục. Nhà đầu tư tiếp tục bám
theo kịch bản VN-Index hồi phục lên vùng 1750 điểm.

Xu hướng ngắn hạn: Vận động giá của VN-Index liên tục biến động trong nhịp hồi phục trên biểu đồ ngày đi kèm khối
lượng giao dịch thấp dần cho thấy trạng thái nhiễu của thị trường. Hiện tại giá vẫn đang nằm dưới đường MA10 ngày, xu
hướng điều chỉnh trên Daily chưa xác nhận kết thúc tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục ủng hộ nhịp hồi phục của thị
trường lên vùng 1750 điểm.

Mốc hỗ trợ ngắn hạn tại 1650 điểm.

Xu hướng trung hạn: Nỗ lực ngắn hạn đang gặp cản tại MA20 tuần cho thấy lực cung thoát hàng vẫn xuất hiện từ nhịp
hồi phục. Xu hướng trên biểu đồ tuần vẫn đang trong pha giảm chủ đạo với cấu trúc đỉnh thấp dần, khối lượng giao dịch
khá lớn. Yếu tố tích cực, chỉ số chưa phá vỡ cấu trúc trung hạn ở 1600 điểm. Do đó nếu xuất hiện tín hiệu ngắn hạn kết
thúc điều chỉnh trên khung Daily, nhà đầu tư có thể giao dịch ngắn hạn.

Dòng tiền trên khung trung hạn chưa xác nhận quay trở lại thị trường.

Hỗ trợ trên khung trung hạn: 1586 - 1606 điểm.

Kết luận: VN-Index đang gặp khó tại các đường MA ngắn trên khung biểu đồ ngày và tuần. Thị trường hiện tại đang tiếp
diễn nhịp hồi phục lên vùng 1750 điểm, lực cung thoát hàng giai đoạn này sẽ khiến chỉ số rung lắc và các nhóm ngành
phân hóa cao, do đó cần chủ động quản trị danh mục theo kịch bản hồi phục.

Với dự báo xu hướng của giai đoạn tới, chúng tôi đưa ra mức hỗ trợ - kháng cự như sau:
Kháng cự động: 1700 - 1740
Hỗ trợ 1: 1586 - 1606
Hỗ trợ 2: 1486 - 1540

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link
 

Tên báo cáo

 Báo cáo cổ phiếu CTD (MUA – Giá mục tiêu: 96.800 VNĐ): Nền tảng tăng trưởng vững chắc
 Báo cáo cổ phiếu TRC (MUA – Giá mục tiêu: 84.300 VNĐ): Triển vọng lạc quan nhờ giá cao su neo cao

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GAS 6.13%
PLX 6.13%
GVR 2.10%
BID 2.10%
VJC 1.91%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PET 25.88%
ABS 18.92%
PTL 15.24%
VDP 13.00%
NAF 12.69%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DCM 7.00%
DPM 6.96%
PVD 6.92%
PVT 6.90%
GMD 4.47%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HRC 174.33%
PET 33.75%
BFC 33.19%
VDP 22.83%
CLW 21.90%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DGC -6.98%
STB -6.36%
SSI -2.27%
VRE -1.32%
FPT -1.01%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HRC -6.90%
TCR -6.32%
HII -6.00%
SPM -5.26%
DRH -5.24%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM 13.59%
MSN 10.25%
VRE 8.52%
LPB 7.51%
VPL 6.58%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BFC -12.39%
CVT -8.58%
SC5 -7.01%
TDM -5.57%
SPM -5.26%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL 22.07%
VSC 18.08%
MCH 16.67%
GMD 11.05%
HHV 10.91%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CIG -28.57%
JVC -28.48%
ELC -26.72%
DLG -24.64%
FIR -24.06%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LPB 4.68%
VIC 3.91%
STB 0.80%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSR 40.27%
DPM 28.66%
VSC 25.55%
PVD 23.67%
PVT 20.98%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DGC -15.68%
PLX -9.78%
SSI -5.56%
GAS -5.46%
STB -2.62%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TRA -6.88%
HVN -3.82%
VCI -3.36%
NVL -2.99%
PGD -2.68%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FPT -25.92%
GAS -21.49%
BID -20.42%
GVR -16.77%
PLX -16.03%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BSR -9.32%
DCM -8.93%
PVT -6.77%
SVC -6.44%
PVD -6.19%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KHG -21.51%
HVN -21.32%
VTP -18.40%
ANV -17.16%
DBC -16.96%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PET 7.00%
VAF 6.97%
ABS 6.94%
SVI 6.90%
BFC 6.87%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

 

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Giới đầu tư chờ đợi gì từ cuộc họp của Fed khuya nay?
 Hàng không châu Âu tăng chuyến bay thẳng sang châu Á, châu Phi để tránh Trung Đông
 Một số sân bay Mỹ có thể phải đóng cửa do bế tắc ngân sách

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Lưu ý: Để xem lịch sử khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

https://vietstock.vn/2026/03/thu-phi-duong-cao-toc-nhin-tu-kinh-nghiem-cac-nuoc-768-1413440.htm
https://vietstock.vn/2026/03/nhat-ban-cho-viet-nam-vay-50-ty-yen-thuc-day-chuyen-doi-xanh-768-1413590.htm
https://vietstock.vn/2026/03/doanh-nghiep-ung-pho-voi-ap-luc-thieu-hut-nguyen-lieu-va-don-hang-768-1413482.htm
https://www.abs.vn/bao-cao-co-phieu-ctd-mua-gia-muc-tieu-96-800-vnd-nen-tang-tang-truong-vung-chac/
https://www.abs.vn/bao-cao-co-phieu-trc-mua-gia-muc-tieu-84-300-vnd-trien-vong-lac-quan-nho-gia-cao-su-neo-cao/
https://vietstock.vn/2026/03/gioi-dau-tu-cho-doi-gi-tu-cuoc-hop-cua-fed-khuya-nay-775-1413415.htm
https://vietstock.vn/2026/03/hang-khong-chau-au-tang-chuyen-bay-thang-sang-chau-a-chau-phi-de-tranh-trung-dong-775-1413602.htm
https://vietstock.vn/2026/03/mot-so-san-bay-my-co-the-phai-dong-cua-do-be-tac-ngan-sach-775-1413397.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/136RPx_cDdLDSxX_oprJm7Knkg6hN6Tf3/edit?gid=671192288#gid=671192288

